
THƯ MỜI BÁO GIÁ  

Mua sắm vật tư, linh kiện, thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ hoạt động khám 

chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa 

 

Kính gửi: Quý công ty, các đơn vị kinh doanh  

 

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: 

Mua sắm vật tư, linh kiện, thiết bị Công nghệ thông tin phục vụ hoạt động khám chữa 

bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, với các nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức – Hành chính 

- Số điện thoại văn thư: 0984.551.694 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Báo giá hàng hoá kèm bản phô tô giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

- Nhận trực tiếp hoặc đường chuyển phát nhanh tại địa chỉ: Trung tâm Y tế khu 

vực Chiêm Hóa, Thôn Vĩnh Lim, xã Chiêm Hóa, Tuyên Quang. 

4. Thời hạn khảo sát và tiếp nhận báo giá: Từ ngày 8 tháng 5 năm 2026 đến 

trước 17h00 ngày 15 tháng 5 năm 2026. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không có hiệu lực. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 15 tháng 5 

năm 2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục và yêu cầu báo giá: Phụ lục I kèm theo 

- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm chi phí, nhân công, các loại linh kiện kèm 

theo và các loại thuế, phí theo quy định hiện hành 

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, khi nộp bảng chào giá. 

Trong bảng chào giá phải ghi rõ hiệu lực của giá chào.  

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 
TRUNG TÂM Y TẾ 

 KHU VỰC CHIÊM HÓA 

Số: 253/TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày 8 tháng 5 năm 2026 
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- Bảng chào giá phải được bỏ phong bì, niêm phong kín miệng bao để bảo mật 

và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá cạnh tranh.  

- Các công ty tham gia chào giá phải chịu hoàn toàn về tính pháp lý, hoạt động 

kinh doanh, phạm vi hoạt động và các quy định khác của pháp luật.  

- Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi 

- Mẫu bảng chào giá: Phụ lục II. 

2. Địa điểm: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, Thôn Vĩnh Lim, xã Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên Quang.  

3. Thời gian thực hiện: Tháng 5 + 6/2026. 

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa xin trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Phòng KH-NV (đăng tải); 

- Website Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT, HST. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Văn Linh 
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PHỤ LỤC 01 

DANH MUC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời số 253/TTYT ngày 8/5/2026) 

STT Danh mục hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật chi tiết 

Ghi 

chú 

  NHÓM 1: LINH KIỆN NÂNG CẤP, SỬA CHỮA MÁY TÍNH  

1 
Bảng mạch chính 

(Mainboard) 
Cái 6 

Chipset hỗ trợ socket LGA 1700, hỗ trợ các vi xử lý 

tối thiểu thế hệ 12, 13 và 14. Hỗ trợ khe cắm RAM 

DDR4. Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về 

sau. (Đáp ứng mã Asus Prime H610M-K D4 hoặc 

tương đương). 

 

2 Bộ vi xử lý (CPU) Cái 1 

Tối thiểu 6 nhân, 12 luồng. Xung nhịp cơ bản ≥ 2.50 

GHz, xung tối đa đạt ≥ 4.40 GHz. Bộ nhớ đệm 

(Cache) ≥ 18MB. Socket LGA 1700. Tiến trình sản 

xuất ≤ 10nm. Mới 100%. (Đáp ứng mã Intel Core i5-

12400 hoặc tương đương). 

 

3 
Bộ vi xử lý (CPU) thế hệ 

mới 
Chiếc 3 

Tối thiểu 10 nhân, 16 luồng. Xung nhịp cơ bản ≥ 2.50 

GHz. Bộ nhớ đệm (Cache) ≥ 20MB. Socket LGA 

1700. Tiến trình sản xuất ≤ 10nm. Mới 100%. (Đáp 

ứng mã Intel Core i5-14400 hoặc tương đương). 

 

4 Bộ nhớ trong (RAM) Chiếc 6 

Chuẩn DDR4, dung lượng tối thiểu 16GB. Tốc độ 

bus ≥ 3200MHz. Chuẩn cắm UDIMM cho máy tính 

để bàn. Mới 100%. 

 

5 
Bảng mạch chính cao cấp 

(Mainboard) 
Chiếc 2 

Chipset tối thiểu Z790, socket LGA 1700, hỗ trợ vi 

xử lý thế hệ 12, 13, 14. Thiết kế giấu dây. Hỗ trợ khe 

cắm RAM DDR5. Mới 100%. (Đáp ứng mã MSI 

Z790 PROJECT ZERO hoặc tương đương). 

 

6 Ổ cứng thể rắn SSD Chiếc 1 
Chuẩn M.2 2280 NVMe (PCIe). Dung lượng lưu trữ 

tối thiểu 512GB. Hàng mới 100%. 
 

7 Card đồ họa (VGA) Cái 1 

Dung lượng VRAM tối thiểu 12GB GDDR6. Hỗ trợ 

độ phân giải tối đa 4K/8K. Trang bị tối thiểu 2 quạt 

tản nhiệt. Mới 100%. (Đáp ứng mã RTX 3060 12GB 

Ventus 2X hoặc tương đương). 

 

8 
Nguồn máy tính 

400W/450W 
Chiếc 5 

Công suất danh định 450W (công suất thực ≥ 400W). 

Điện áp đầu vào 230V. Mới 100%. (Đáp ứng mã 

Xigmatek X-Power III 450 hoặc tương đương). 

 

9 
Bộ tản nhiệt bằng chất 

lỏng 
Bộ 1 

Tản nhiệt nước All-in-One (AIO). Kích thước 

Radiator ≥ 240mm kèm 2 quạt làm mát. Hỗ trợ 

socket Intel/AMD thông dụng. Mới 100%. (Tương 

đương Cooler Master ML240P Mirage). 

 



4 

 

STT Danh mục hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật chi tiết 

Ghi 

chú 

10 Máy nạp sao chép IC Rom Bộ 1 

Thiết bị nạp, lập trình dữ liệu cho IC, Rom, Bios tốc 

độ cao. Kết nối USB. Kèm phần mềm và adapter. 

Mới 100%. (Đáp ứng mã RT 809H hoặc tương 

đương). 

 

11 Ổ cứng SSD PCIe 4.0 1TB Cái 1 

Chuẩn M.2 2280 PCIe NVMe Gen 4x4. Dung lượng 

≥ 1TB. Tốc độ đọc/ghi ≥ 7000/6000 MB/s. Có tản 

nhiệt. Mới 100%. (Tương đương mã Kingmax Zeus 

PX4480 PRO). 

 

12 
Bộ nhớ trong (RAM) 

DDR5 
Cái 1 

Chuẩn DDR5 cho máy tính để bàn. Dung lượng ≥ 

16GB. Tốc độ bus ≥ 5600MHz. Có kẹp tản nhiệt 

nhôm. Mới 100%. 

 

13 
Nguồn máy tính cao cấp 

850W 
Cái 1 

Chuẩn ATX 3.0/3.1. Công suất thực ≥ 850W. Hiệu 

suất ≥ 80 Plus Gold. Cáp rời hoàn toàn (Full 

Modular). Mới 100%. (Tương đương Cooler Master 

MWE Gold 850). 

 

14 
Ổ cứng SSD SATA 

500GB 
Cái 1 

Chuẩn SATA III 2.5 inch. Dung lượng ≥ 500GB. 

Mới 100%. (Đáp ứng kỹ thuật như Samsung Evo 870 

500GB hoặc tương đương). 

 

15 
Ổ cứng SSD NVMe 

256GB 
Cái 1 

Chuẩn cắm M.2 PCIe NVMe. Dung lượng lưu trữ tối 

thiểu 250GB. Mới 100%. 
 

16 Quạt tản nhiệt CPU Cái 3 
Tương thích với socket LGA 1700 của Intel. Đi kèm 

ngàm bắt ốc chuẩn. Mới 100%. 
 

17 
Bảng mạch chính 

(Mainboard) H81 
Cái 4 

Chipset tối thiểu H81. Socket LGA 1150. Hỗ trợ 

RAM DDR3. Tương thích máy tính hiện có tại đơn 

vị. Mới 100%. 

 

18 
Bảng mạch chính 

(Mainboard) 
Cái 3 

Chipset tối thiểu H110. Socket LGA 1151. Hỗ trợ 

DDR4. Tương thích máy hiện có. Mới 100%. (Tương 

đương Asus H110M-K hoặc tương đương). 

 

19 
Bộ nhớ trong (RAM) 

DDR4 8GB 
Cái 3 

Chuẩn DDR4 cho máy bàn. Dung lượng ≥ 8GB. Bus 

≥ 3200MHz. Mới 100%. 
 

20 
Ổ cứng SSD SATA 

256GB 
Cái 3 

Chuẩn SATA III 2.5 inch. Dung lượng ≥ 250GB. 

Mới 100%. 
 

21 
Ổ cứng SSD NVMe 

512GB 
Cái 2 

Chuẩn M.2 PCIe NVMe. Dung lượng ≥ 512GB. Mới 

100%. 
 

22 
Nguồn máy tính để bàn 

500W 
Cái 8 

Chuẩn ATX. Công suất thực ≥ 500W. Có quạt tản 

nhiệt. Mới 100%. 
 

23 Quạt tản nhiệt CPU đời cũ Cái 15 
Tương thích với socket CPU Intel đời cũ (LGA 

775/115x) theo thực tế máy của đơn vị. Mới 100%. 
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STT Danh mục hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật chi tiết 

Ghi 

chú 

24 Bo mạch chủ Laptop Acer Cái 2 

Tích hợp vi xử lý Intel Core i5. Tương thích và đồng 

bộ 100% với Laptop Acer Aspire 3 A315-56 hiện có. 

Mới 100%. 

 

25 Pin Laptop Acer Cái 2 
Dung lượng và ngàm giữ tương thích 100% với 

Laptop Acer Aspire 3 A315-56 hiện có. Mới 100%. 
 

26 Bo mạch chủ Laptop HP Cái 2 
Tích hợp vi xử lý Intel Core i5. Tương thích và đồng 

bộ 100% với Laptop HP 250 G7 hiện có. Mới 100%. 
 

27 Pin Laptop HP Cái 2 
Thông số điện áp và kích thước tương thích 100% 

với Laptop HP 250 G7 hiện có. Mới 100%. 
 

28 IC Rom Bo mạch chủ Cái 2 
Chuẩn SPI, dung lượng 16MB. Chân cắm tương 

thích bo mạch PC thế hệ H110/Q128. Mới 100%. 
 

29 
Bộ vi xử lý (CPU) tương 

đương 
Cái 2 

Tối thiểu 6 nhân, 12 luồng. Xung tối đa ≥ 4.40 GHz. 

Socket LGA 1700. Mới 100%. (Tương đương mã 

Intel Core i5-12400). 

 

30 
Bảng mạch chính 

(Mainboard) H510 
Cái 3 

Chipset tối thiểu H510. Socket LGA 1200. Hỗ trợ 

RAM DDR4. Tương thích máy tính hiện có. Mới 

100%. (Tương đương mã MSI H510M-K). 

 

31 
Bộ nhớ trong (RAM) 

16GB 
Cái 3 

Chuẩn DDR4 cho máy bàn. Dung lượng 16GB. Bus 

≥ 3200MHz. Tương thích nền tảng chip Intel. Mới 

100%. 

 

  NHÓM 2: THIẾT BỊ NGOẠI VI VÀ VẬT TƯ MẠNG  

32 Chuột vi tính có dây Cái 6 

Chuột quang học, cổng USB. Độ phân giải ≥ 1000 

DPI. Thiết kế công thái học. Mới 100%. (Tương 

đương mã Fuhlen M25S). 

 

33 
Bộ chuyển mạch (Switch) 

PoE 
Cái 3 

Smart Switch. Tối thiểu 24 cổng RJ45 Gigabit PoE+ 

và 4 cổng quang SFP Gigabit. Tổng công suất PoE ≥ 

250W. Mới 100%. (Tương đương TP-LINK TL-

SG2428P). 

 

34 
Bàn phím tích hợp bút cảm 

ứng 
Bộ 1 

Kết nối không dây/từ tính, có khe sạc bút. Đảm bảo 

tương thích 100% với Microsoft Surface Pro 11 hiện 

có. Mới 100%. 

 

35 Chuột máy tính không dây Cái 1 

Kết nối Bluetooth, mỏng nhẹ. Tương thích hoàn toàn 

với hệ sinh thái thiết bị Surface Pro 11 hiện có. Mới 

100%. 

 

36 Màn hình máy tính 22 inch Cái 1 

Công nghệ LED/LCD. Kích thước ≥ 21.4 inch. Độ 

phân giải Full HD. Cổng kết nối: HDMI, VGA. Mới 

100%. (Tương đương mã Ewin E2020H). 

 

37 Kìm bấm mạng đa năng Cái 1 

Hỗ trợ bấm đầu RJ45/RJ11. Chất liệu thép không gỉ. 

(Đáp ứng kỹ thuật như mã VegGieg hoặc tương 

đương). 
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STT Danh mục hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật chi tiết 

Ghi 

chú 

38 Thiết bị kiểm tra mạng Cái 1 
Kiểm tra tín hiệu cáp mạng chuẩn RJ45 và RJ11. 

Gồm máy chủ và máy khách tách rời. Mới 100%. 
 

39 
Bộ nhớ lưu trữ di động 

(USB) 
Cái 6 

Dung lượng ≥ 256GB. Chuẩn giao tiếp ≥ USB 

3.0/3.2 Gen 1. Mới 100%. (Đáp ứng mã Kingston 

256GB hoặc tương đương). 

 

40 Bộ đổi nguồn đa năng Cái 1 

Bộ nguồn Adapter. Đầu vào 220V AC, đầu ra điều 

chỉnh linh hoạt (gồm 12V và 24V). Kèm giắc cắm 

DC đa năng. Mới 100%. 

 

41 Nguồn tổ ong 12V - 10A Cái 1 
Điện áp đầu vào 220V AC, đầu ra 12V DC. Cường 

độ dòng điện tối đa 10A. Mới 100%. 
 

42 Hạt mạng Cat 6 Hộp 1 

Đầu bấm RJ45 Cat 6. Chân mạ đồng/vàng. Đóng gói 

hộp nguyên niêm phong. (Đáp ứng mã VegGieg hoặc 

tương đương). 

 

43 Loa máy tính 2.0 Cái 1 
Hệ thống loa vi tính 2.0. Kết nối giắc 3.5mm, cấp 

nguồn qua USB. Mới 100%. 
 

44 Cáp chuyển DP sang VGA Cái 20 
Đầu vào DisplayPort (đực), đầu ra VGA (cái). Hỗ trợ 

tối thiểu Full HD. (Tương đương mã Ugreen 20415). 
 

45 
Cáp chuyển HDMI sang 

VGA 
Cái 20 

Đầu vào HDMI (đực), đầu ra VGA (cái). Có chip 

chuyển đổi. Hỗ trợ tối thiểu Full HD. (Tương đương 

mã Ugreen 40248). 

 

46 Màn hình cảm ứng lấy số Cái 1 

Kích thước ≥ 15 inch. Hỗ trợ cảm ứng. Kết nối hình 

ảnh VGA/HDMI, tín hiệu USB. Chân đế vững chắc. 

(Tương đương Antech B15). 

 

47 Bàn phím máy tính để bàn Cái 10 

Có dây chuẩn Full-size. Cổng USB. Phím ấn êm, chữ 

in chống mờ. Mới 100%. (Tương đương mã Fuhlen 

L411). 

 

48 Chuột máy tính có dây Cái 8 
Chuột quang, kết nối USB. Độ phân giải ≥ 1000 DPI. 

Mới 100%. (Tương đương mã Fuhlen L102). 
 

49 Màn hình máy tính 24 inch Cái 2 

Kích thước ≥ 23.8 inch. Độ phân giải Full HD. Tần 

số quét tối thiểu 60Hz. Mới 100%. (Tương đương mã 

Dahua LM24). 

 

50 Thiết bị đọc dấu vân tay Cái 3 

Máy quét vân tay quang học, cổng USB. Hỗ trợ SDK 

tích hợp phần mềm hiện có. Mới 100%. (Tương 

đương ZKTeco ZK9500). 

 

51 Bàn phím Laptop Acer Cái 5 
Cáp kết nối tương thích 100% để lắp ráp vào Laptop 

Acer Aspire 3 A315-56 hiện có. Mới 100%. 
 

52 Bàn phím Laptop HP Cái 3 
Cáp kết nối tương thích 100% để lắp ráp vào Laptop 

HP 250 G7 hiện có. Mới 100%. 
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STT Danh mục hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật chi tiết 

Ghi 

chú 

53 Bàn phím từ tính iPad Cái 1 

Bàn phím kiêm bao da, kết nối từ tính. Tương thích 

100% với Apple iPad Air 13 inch hiện có. Mới 

100%. 

 

54 Bao da bảo vệ iPad Cái 1 

Bao da nắp gập. Kích thước tương thích vừa vặn 

100% với Apple iPad Air 13 inch hiện có. Mới 

100%. 

 

55 Bao da bảo vệ Surface Cái 1 

Bao da bảo vệ, có khe cắm bàn phím. Kích thước 

tương thích 100% với Microsoft Surface Pro 11 hiện 

có. Mới 100%. 

 

  NHÓM 3: VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ LINH KIỆN MÁY IN  

56 Cụm hộp mực máy in A4 Cái 17 

Cụm hộp mực (Cartridge) đảm bảo lắp đặt tương 

thích và đồng bộ 100% với các máy in Canon LBP 

2900/3000 hiện có. Bản in sắc nét. Mới 100%. 

 

57 Cụm sấy nhiệt máy in Cái 6 

Cụm sấy (Fuser Unit) tương thích và hoạt động đồng 

bộ 100% với dòng máy in Canon LBP 2900/3000 

hiện có. Mới 100%. 

 

58 
Card Formatter máy in 

Canon 
Cái 10 

Bo mạch xử lý tín hiệu tương thích và hoạt động 

đồng bộ 100% với máy in Canon LBP 2900 hiện có. 

Mới 100%. 

 

59 Card Formatter máy in HP Cái 2 

Bo mạch xử lý tín hiệu tương thích và hoạt động 

đồng bộ 100% với máy in HP LaserJet P2035 hiện 

có. Mới 100%. 

 

60 
Bo mạch nguồn máy in 

Canon 
Cái 7 

Bo mạch nguồn tương thích và hoạt động đồng bộ 

100% với máy in Canon LBP 2900 hiện có. Mới 

100%. 

 

61 
Bo mạch nguồn máy in mã 

vạch 
Cái 2 

Bo mạch nguồn tương thích và đồng bộ 100% với 

máy in mã vạch Zebra ZT410 hiện có. Mới 100%. 
 

62 
Cụm sấy thay thế Canon 

2900 
Cái 10 

Cụm sấy nhiệt tương thích và hoạt động đồng bộ 

100% với máy in Canon LBP 2900 hiện có. Mới 

100%. 

 

63 Cảm biến (Rơ le) máy in Cái 10 

Cụm Rơ-le/cảm biến kéo giấy tương thích và đồng bộ 

100% với máy in Canon LBP 2900 hiện có. Mới 

100%. 

 

64 Bo mạch điều khiển ECU Cái 5 

Bo mạch điều khiển động cơ tương thích và đồng bộ 

100% với máy in Canon LBP 2900 hiện có. Mới 

100%. 

 

65 Hộp quang máy in Cái 8 

Cụm hộp quang phát tia laser tương thích và đồng bộ 

100% với máy in Canon LBP 2900 hiện có. Mới 

100%. 

 

66 
Giấy in nhiệt máy xét 

nghiệm 
Cuộn 5 

Cuộn giấy in cảm nhiệt. Kích thước tương thích và 

đảm bảo in rõ nét trên máy xét nghiệm Zebra hiện có. 
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STT Danh mục hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật chi tiết 

Ghi 

chú 

67 Mực in mã vạch Cuộn 5 

Cuộn ruy băng mực (Ribbon) in nhiệt. Tương thích 

hoàn toàn để vận hành với máy in mã vạch Zebra 

hiện có. 

 

68 Gạt thải máy in Cái 40 
Gạt mực thải tương thích 100% để thay thế vào hộp 

mực máy in Canon LBP 2900 hiện có. Mới 100%. 
 

69 Trống quang hình máy in Cái 80 

Trống quang học (OPC Drum) tương thích 100% với 

hộp mực máy in Canon LBP 2900 hiện có. Mới 

100%. 

 

70 Mực nạp máy in laser Lọ 180 
Mực bột từ tính nạp cho hộp mực laser A4. Trọng 

lượng ~140g. Tương thích tốt với máy in hiện có. 
 

71 Giấy in photocopy A4 Gam 325 

Khổ A4. Định lượng 70g/m2. Bề mặt mịn. Đóng gói 

500 tờ/gam. (Đáp ứng tiêu chuẩn như giấy Pagi hoặc 

tương đương). 

 

72 Ống lụa sấy máy in Cái 20 
Ống phim sấy chịu nhiệt. Tương thích 100% với máy 

in Canon 2900/6030 hiện có. 
 

73 Lô ép máy in Cái 15 
Lô ép cao su chịu nhiệt. Tương thích 100% với máy 

in Canon 2900 hiện có. 
 

74 Bo mạch nguồn thay thế Cái 10 

Bo mạch nguồn tương thích và hoạt động đồng bộ 

100% với máy in Canon LBP 2900 hiện có. Mới 

100%. 

 

75 Card Formatter thay thế Cái 6 

Bo mạch xử lý tín hiệu tương thích và hoạt động 

đồng bộ 100% với máy in Canon LBP 2900 hiện có. 

Mới 100%. 

 

  NHÓM 4: THIẾT BỊ NGUYÊN CHIẾC  

76 
Bộ lưu điện (UPS) 

1000VA 
Cái 3 

Offline/Line-Interactive. Công suất ≥ 1000VA. Điện 

áp 220V/230V. Có ổn áp (AVR). Mới 100%. (Tương 

đương Hikvision 1000VA). 

 

77 Bộ lưu điện 1250VA Cái 3 

Line-Interactive. Công suất biểu kiến ≥ 1200VA. Có 

ổn định điện áp tự động. Mới 100%. (Tương đương 

mã Santak 1250pro). 

 

78 Bộ lưu điện 750VA Cái 1 

Offline/Line-interactive. Công suất tối thiểu 750VA. 

Thiết kế cho 1 PC. Mới 100%. (Tương đương mã 

Santak 750pro). 

 

79 Máy in laser đen trắng A4  Cái 2 

Laser đơn sắc. Tốc độ ≥ 18 trang/phút. Cổng USB. 

SX năm 2024 trở đi. (Tương đương Canon LBP 

6030). 

 

80 Máy in laser đen trắng A4  Cái 8 
Laser đơn sắc. Tốc độ ≥ 18 trang/phút. SX năm 2024 

trở đi. (Tương đương Canon LBP 6030B). 
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STT Danh mục hàng hóa ĐVT 
Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật chi tiết 

Ghi 

chú 

81 Máy in laser đen trắng A4  Cái 1 
Laser đơn sắc khổ A4. Tốc độ in ≥ 12 trang/phút. 

(Tương đương máy in Canon LBP 2900). 
 

82 Bộ máy tính để bàn (PC) Bộ 1 

CPU tối thiểu Core i3 Gen 12, Mainboard tối thiểu 

H610, RAM tối thiểu 8GB, SSD tối thiểu 120GB. 

Kèm phím chuột. Mới 100%. 

 

  Tổng cộng   972     

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II 

Logo công ty 

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ…. 

 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

 

Kính gửi: ………………………………………………………….. 

 

Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi Quý Cơ quan bảng báo 

giá về hàng hóa, dịch vụ như sau: 

 

ST

T 

Danh mục hàng 

hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng 

kỹ thuật cơ 

bản 

 Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

 
2                      

….                      

 

Điều khoản thương mại: 
- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng ….. ngày kể từ ngày phát hành. 

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, chưa bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt. 

- Bảo hành: Hàng hóa được bảo hành trong thời gian……… 

 

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan ! 

 

 …….., ngày ….. tháng ….. năm ……… 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA ĐƠN VỊ CUNG CẤP 

 

 


